
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Khối Lớp Điểm

1 12728739 vietbach1a3 Nguyễn Việt Bách Khối 4 4A1

2 12791704 nguyenngoctramy11022016 Nguyễn Ngọc Trà My Khối 4 4A5

3 12705219 tranmaibaongoc0208 Trần Mai Bảo Ngọc Khối 4 3A5

4 238940938 hoanhduc251016 Hồ Anh Đức Khối 4 4A2

5 12145516 anhkhoitca Nguyễn Lê Anh Khôi Khối 4 4A2

6 12692631 phucthanh30042016 Nguyễn Phúc Thành Khối 4 4A3

7 12730137 nguyencongdat2016 Nguyễn Công Đạt Khối 4 4A3

8 502405898 luongtunglam16 Lương Tùng Lâm Khối 4 4A4

9 12506780 minhtri1508 Nguyễn Minh Trí Khối 4 4A4

10 12732551 chaunguyen3112 Nguyễn Minh Châu Khối 4 4A4

11 12731135 mynguyenngoc2016 Nguyễn Ngọc Mỹ Khối 4 4A4

12 12748976 nguyenhuulinhanh Nguyễn Hữu Linh Anh Khối 4 4A4

13 266042934 thcta11101152 Hoàng Bảo Anh Khối 4 4A4

14 12671694 baoson1602 Hoàng Bảo Sơn Khối 4

15 12778695 minhhuy1209 Nguyễn minh huy Khối 4 4a2

16 130386746 0936532417 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi Khối 4 4A4

17 677026383 thcta11101173 Nguyễn Minh Đức Khối 4 3A4
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